DANH SÁCH CẤP THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số thẻ
	Ngày cấp


	Ngày cấp

lại
	Nơi hành nghề
	Ghi chú

	1. 1
	Phan Tiến Dũng
	03/09/1975
	01/ĐGV
	18/8/2017


	29/11/2018


	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản
	

	2. 2
	Trần Thanh Lâm
	23/10/1973
	02/ĐGV
	18/8/2017


	29/11/2018


	
	

	3. 3
	Nguyễn Lê Khuyên
	13/12/1959
	03/ĐGV
	18/8/2017


	29/11/2018


	
	Nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/01/2020

	4. 4
	Lê Văn Minh
	21/02/1973
	04/ĐGV
	18/8/2017


	29/11/2018


	
	

	5. 5
	Nguyễn Anh Tuấn
	25/7/1989
	05/ĐGV
	18/8/2017


	29/11/2018


	
	

	6. 6
	Lê Thị Bông
	28/11/1985
	06/ĐGV
	18/8/2017


	29/11/2018


	
	

	7. 
	Lê Văn Lập
	16/9/1972
	07/ĐGV
	18/8/2017


	05/11/2018


	Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị
	

	8. 
	Nguyễn Trọng Khán
	20/02/1954
	08/ĐGV


	18/8/2017


	
	
	Chấm dứt hành nghề tại Công ty từ 30/10/2018

	9. 
	Võ Văn Tùng
	20/5/1985
	09/ĐGV
	18/8/2017


	05/11/2018


	
	Chấm dứt hành nghề tại Công ty từ 20/5/2020

	10. 
	Vũ Thị Hoa Huyền
	28/11/1986
	10/ĐGV
	18/8/2017


	05/11/2018


	
	

	11. 
	Nguyễn Đăng Đông
	03/11/1968
	11/ĐGV
	18/8/2017


	05/11/2018


	
	Chấm dứt hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị kể từ ngày 01/9/2020

	12. 
	Dương Bá Tám
	20/11/1962
	12/ĐGV


	18/8/2017


	
	Chi nhánh Công ty CP tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại TP Huế
	Chấm dứt hoạt động đấu giá từ 01/7/2019

	13. 
	Trần Thị Thu Thủy
	01/06/1968
	13/ĐGV
	18/8/2017


	
	
	


	14. 
	Hoàng Thị Thiện Duyên
	31/7/1990
	14/ĐGV
	25/8/2017
	
	Chi nhánh Công ty CP đấu giá và dịch vụ bất động sản Thiên Việt tại Thừa Thiên Huế 
	Chi nhánh giải thể ngày 05/7/2018

	15. 
	Hồ Hoàng Nam
	17/12/1989
	15/ĐGV


	25/8/2017


	
	
	Chấm dứt hành nghề tại Chi nhánh từ 01/01/2018

	16. 
	Hồ Văn Chung
	04/5/1984
	16/ĐGV
	05/02/2018
	
	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản
	Chấm dứt hành nghề tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản kể từ ngày 01/7/2020

	17. 
	Võ Công Hạnh
	29/5/1978
	17/ĐGV
	05/11/2018
	
	Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị
	Chấm dứt hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị kể từ ngày 01/7/2021

	18. 
	Lê Văn Lộc
	25/10/1981
	18/ĐGV
	18/3/2020
	
	Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị
	HĐLĐ

	19. 
	Nguyễn Lê Khuyên
	13/12/1959
	19/ĐGV
	10/7/2020
	
	Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị
	HĐLĐ

	20. 
	Võ Văn Tùng
	20/5/1985
	20/ĐGV
	16/7/2020
	
	Công ty đấu giá hợp danh Số 2 STC
	Giám đốc công ty

	21. 
	Hồ Văn Chung
	04/5/1984
	21/ĐGV
	29/7/2020
	
	Công ty đấu giá hợp danh Số 2 STC
	HĐLĐ
Đã chấm dứt hợp đồng lao động ngày 15/8/2022

	22. 
	Võ Công Hạnh
	29/5/1978
	22/ĐGV
	09/8/2021
	
	Công ty đấu gia hợp danh An Minh
	Giám đốc công ty

	23. 
	Nguyễn Đăng Đông
	03/11/1968
	23/ĐGV
	16/12/2021
	
	Công ty đấu giá hợp danh Số 2 STC
	HĐLĐ

	24. 
	Lê Trần Thanh Nghị
	01/8/1975
	24/ĐGV
	27/4/2022
	
	Công ty đấu giá hợp danh Vạn Phúc
	Giám đốc công ty

	25. 
	Hồ Văn Chung
	04/5/1984
	25/ĐGV
	24/8/2022
	
	Công ty đấu giá hợp danh Vạn Phúc 
	HĐLĐ
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